
Nam Nữ CDNN
Mã số
 hạng

1 Phạm Thuý An 25/01/1989 Kinh
Thôn Tòng Mòn xã Đồng Tuyển, TP
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Trung cấp Y sỹ
Trường Cao đẳng y tế
Ninh Bình

B B Y sỹ hạng IV V.08.03.07

2 Phạm Thu Hà 23/5/1998 Kinh
Phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào
Cai

Cao đẳng Điều dưỡng
Trường cao đẳng y tế
Yên Bái

A2 Cơ bản
Điều dưỡng hạng
IV

V.08.05.13

3 Lù Minh Hải 22/10/1995 Giáy
Thôn Báu xã Thái Niên, huyện Bảo
Thắng, tỉnh Lào Cai

Trung cấp Y sỹ
Trường Trung học Y
tế Lào Cai

Bậc 2 Cơ bản Y sỹ hạng IV V.08.03.07 DTTS

4 Văn Trương Quốc Huy 14/4/1993 Kinh
Tổ 1, phường Lào Cai, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Trung cấp Y sỹ
Trường Cao đẳng Y tế
Hà Nam

A1 Cơ bản Y sỹ hạng IV V.08.03.07

5 Đào Nhật Linh 21/8/1996 Kinh
Tổ 8 phường Kim Tân, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Trung cấp Y sỹ
Trường Trung học Y
tế Lào Cai

B B Y sỹ hạng IV V.08.03.07

6 Nguyễn Minh Quyết 20/6/1990 Kinh
Tổ 23, phường Lào Cai, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Trung cấp Y sỹ
Trường Trung học Y
tế Lào Cai

A B Y sỹ hạng IV V.08.03.07

7 Trần Đình Thành 12/10/1989 Tày
Tổ 27 phường Kim Tân, TP Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Trung cấp Y sỹ
Trường Cao đẳng Y tế
Phú Thọ

B B Y sỹ hạng IV V.08.03.07 DTTS
Trạm y tế phường
Duyên Hải

1

Chứng
chỉ Tin

học
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